
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP 4 TUỔI A5  NĂM HỌC 2024 - 2025
CHỦ ĐỀ: TẾT VÀ THỰC VẬT

I/MỤC TIÊU - NỘI DUNG -HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02

13/01-
17/01

20/01-
24/01

03/02-
07/02

10/02-
14/02

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # #
2 A. Phát triển vận động # #

5
Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong bài
tập thể dục theo hiệu lệnh

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động
tác cơ bản trong bài
tập thể dục

TLHD  -  Hô hấp, Tay,
Bụng, Chân, Bật

Sân
chơi

Thể
chất x TDS TDS TDS TDS

8 Tập các động tác mạnh mẽ,
dứt khoát, phối hợp chuyển
động nhịp nhàng  qua các
động tác võ thuật đơn giản

ĐP Tập các động tác thể
dục sáng dưới hình
thức tập võ thuật

ĐP Bài: Võ Dòng máu lạc
hồng

Sân
chơi

Thể
chất

x TDS TDS TDS TDS

9 Rèn luyện khả năng tập
trung, tăng cường chức năng
tuần hoàn hô hấp và duy trì
độ dẻo dai, linh hoạt, giảm
căng thẳng, mệt mỏi cho trẻ
thông qua các động tác tập
Yoga đơn giản

ĐP Tập các động tác
Yoga đơn giản

ĐP Tư thế: Trái cây Lớp
học

Thể
chất

x HĐC HĐC

10 Giúp trẻ tỉnh táo, phục hồi
cơ thể qua các bài tập vận
động phát triển các nhóm cơ
hô hấp tại nơi trẻ nằm và
ngay sau khi trẻ ngủ trưa
dậy

ĐP Phút thể dục chống
mệt mỏi sau giấc ngủ
trưa.

ĐP Cho trẻ thực hiện 1 số
động tác vận động nhẹ
nhàng

Lớp
học

Thể
chất

x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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22

Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện vận động đi
bước dồn trước trên ghế thể
dục

TLHD Đi bước dồn trước
trên ghế thể dục TLHD

 HĐH: "Đi bước dồn
trước trên ghế thể
dục"
 - Chơi đi trên ghế thể
dục trên khu vực sân
khấu

Lớp
học

Thể
chất x HĐH HĐNT

59

Thể hiện sự dẻo dai, khả
năng phối hợp khéo léo khi
thực hiện vận động bò trong
đường zic zăc (có 5 điểm zic
zắc, mỗi điểm cách nhau
2m) không chệch ra ngoài

KQMĐ
Bò trong đường zic
zăc qua 5 điểm, mỗi
điểm cách nhau 2m

NDCT

Trò chơi : bé nào bò
giỏi
HĐH: Bò trong đường
zích zắc qua 5 điểm

Lớp
học

Thể
chất x HĐNT HĐH

68

Biết trèo lên xuống 5 gióng
thang khéo léo, nhanh nhẹn
và liên tục

NDCT Trèo lên, xuống 5
gióng thang NDCT

 HĐH: Trèo lên xuống
5 gióng thang
 HĐNT: Chơi với
gióng thang

Sân
chơi

Thể
chất x HĐNT HĐH

73

Tung bóng thẳng lên cao và
bắt bóng bằng 2 tay ở độ cao
40-50cm, không làm rơi
bóng

NDCT Tung bóng lên cao và
bắt bóng bằng 2 tay NDCT

  HĐH: Tung bóng lên
cao và bắt bóng bằng
2 tay
 - Trò chơi: Tung và
bắt bóng

Lớp
học

Thể
chất x HĐH HĐNT

111 Giữ được thăng bằng khi
nhảy lò cò 3m NDCT Nhảy lò cò 3m NDCT Trò chơi: Nhảy lò cò Sân

chơi
Thể
chất x HĐNT TDS HĐNT

114
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi vận động, vui vẻ thích
thú khi tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi vận động ĐP Trò chơi VĐ: Hái quả,
Gieo hạt

Sân
chơi

Thể
chất x HĐNT TDS HĐNT TDS

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02

13/01-
17/01

20/01-
24/01

03/02-
07/02

10/02-
14/02

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
13:1

6 1
7/0

1/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị T
ra

ng ( 
31311317_t

ra
ngdt )

 –
 T

rư
ờng M

ầm
 N

on K
ỳ 

Sơn



115
Trẻ biết cách chơi một số trò
chơi dân gian, vui vẻ thích
thú khi tham gia trò chơi

ĐP Trò chơi dân gian ĐP

Trò chơi: Trồng nụ
trồng hoa, Ném còn,
Rồng rắn lên mây,
Mèo đuổi chuột

Sân
chơi

Thể
chất x HĐNT HĐNT

121 Thực hiện được vận động
vo, xoáy, xoắn, vặn NDCT Vo, xoáy, xoắn, vặn NDCT

Chơi : Làm quả, cây
Góc: Cho trẻ vo, xoắn,
xé,dán làm thân cây,
lá, quả

Lớp
học

Thể
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG

145 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # #

148
Biết 4 nhóm thực phẩm và
phân loại một số thực phẩm
theo nhóm

NDCT

Nhận biết tên một số
thực phẩm thông
thường và các nhóm
thực phẩm (trên tháp
dinh dưỡng)

NDCT

Dạy trẻ  nhận biết tên
các món ăn trong
nhóm thực phẩm giàu
vitamin và muối
khoáng trong bữa ăn
hàng ngày

Lớp
học

Thể
chất x HĐC HĐC

151

Nhận biết, phân loại được
các thực phẩm theo nguồn
gốc khác nhau (thực phẩm
có nguồn gốc động vật/thực
vật)

TLHD
Nhận biết, phân loại
thực phẩm theo nguồn
gốc

TLHD

 - Trò chuyện về món
ăn hàng ngày ở trường
của bé
 - Chơi phân loại thực
phẩm theo nguồn gốc
thực vật

Lớp
học

Thể
chất x HĐG VS-AN VS-AN VS-AN

155
Kể được tên và dạng chế
biến của một số món ăn
quen thuộc

NDCT
Tên và dạng chế biến
của một số món ăn
quen thuộc

NDCT Cuộn chả nem Lớp
học

Thể
chất x HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02
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17/01
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156
Kể được một số món ăn đặc
trưng thường dùng trong các
ngày lễ, tết

TLHD Tìm hiểu các món ăn
đặc trưng ngày lễ, tết TLHD

Trò chuyện, xem hình
ảnh các món ăn ngày
Tết

Lớp
học

Thể
chất x ĐTT

188
Biết chọn thực phẩm sạch,
tươi ngon có lợi cho sức
khỏe

TLHD
Lựa chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có lợi
cho sức khỏe

TLHD
Trò chuyện với trẻ
cách lựa chọn thực
phẩm sạch, tươi ngon.

Lớp
học

Thể
chất x ĐTT ĐTT

196
Biết ích lợi và lựa chọn sử
dụng trang phục phù hợp
thời tiết

NDCT
Ích lợi và cách sử
dụng trang phục phù
hợp thời tiết

NDCT

Quan sát, trò chuyện
về ích lợi, cách sử
dụng trang phục phù
hợp với thời tiết mùa
đông, với ngày Tết

Lớp
học

Thể
chất x HĐC HĐC

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # #
226 A. Khám phá khoa học # #

238
Biết một số đặc điểm nổi bật
và cách sử dụng đồ dùng, đồ
chơi quen thuộc

NDCT
Đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ chơi

NDCT

Bảng chơi: Lựa chọn
nguyên liệu làm lọ
hoa Lớp

học
Nhận
thức x HĐC

240
Biết cách sử công cụ đơn
giản để quan sát, so sánh, dự
đoán

NDCT Thử nghiệm, thí
nghiệm NDCT HĐH: HĐ theo hướng

TN: Hoa đổi màu
Sân
chơi

Nhận
thức x HĐH HĐNT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
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257
Biết đặc điểm bên ngoài của
cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi
và tác hại đối với con người

NDCT

Đặc điểm bên ngoài
của cây, hoa, quả gần
gũi, ích lợi và tác hại
đối với con người

NDCT

Trò chuyện, quan sát:
Về đặc điểm của một
số loại hoa, quả, rau,
củ và ích lợi của
chúng.
Bảng chơi: Phân loại
ra, củ, quả, hoa
 - HĐH: Khám phá
cây xanh (5E)

Lớp
học

Nhận
thức x HĐH HĐG HĐG

258  Biết so sánh, phân loại  cây,
hoa, quả theo 1-2 dấu hiệu NDCT

 So sánh, phân loại
cây, hoa, quả theo 1-2
dấu hiệu

NDCT

- Cho trẻ so sánh,
phân loại cây xanh,
cây ăn quả, cây hoa
theo 1 -2 dấu hiệu;
- Bảng chơi: Phân loại
rau, cây, hoa...
 

Lớp
học

Nhận
thức x HĐG HĐG HĐG HĐG

263

Có khả năng quan sát, phán
đoán để nhận biết được mối
liên hệ đơn giản giữa con
vật, cây với môi trường sống
và cách chăm sóc bảo vệ

NDCT

Quan sát, phán đoán
mối liên hệ đơn giản
giữa con vật, cây với
môi trường sống và
cách chăm sóc bảo vệ

NDCT

- Tổ chức cho trẻ quan
sát một số cây xanh,
cây hoa, cây rau,
củ...trong vườn trường
 - Trò chuyện với trẻ
về điều kiện sống, ích
lợi, cách chăm sóc,
bảo vệ cây: Tưới cây,
tỉa lá cây

Sân
chơi

Nhận
thức x HĐNT HĐNT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
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299
Nhận biết được mã QR, có
kỹ năng sử dụng điện thoại
để quét mã QR.

ĐP
Nhận biết mã QR, kỹ
năng sử dụng điện
thoại để quét mã QR.

ĐP
Trẻ thực hành thao tác
dùng điện thoại quét
mã QR

Lớp
học

Nhận
thức x HĐG

305 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán #

335

Biết gộp hai nhóm đối tượng
có số lượng trong phạm vi 4,
đếm và nói kết quả. Biết tách
một nhóm đối tượng thành
các nhóm nhỏ hơn.

KQMĐ

Gộp hai nhóm đối
tượng có số lượng
trong phạm vi 4, đếm
và nói kết quả. Tách
một nhóm đối tượng
thành các nhóm nhỏ
hơn.

NDCT
HĐH: Số 4 (tiết 3)
- Bảng chơi: Tách,
gộp trong phạm vi 4

Lớp
học

Nhận
thức x HĐG HĐG HĐG HĐH

357

Sử dụng được dụng cụ để đo
độ dài, dung tích của 2 đối
tượng, nói kết quả đo và so

sánh

KQMĐ Đo độ dài một vật
bằng một đơn vị đo NDCT HĐH: Đo độ dài 2 vật

bằng đơn đơn vị đo
Lớp
học

Nhận
thức x HĐH

383 C. Khám phá xã hội # #

404

Kể được tên và nói được đặc
điểm của một số ngày lễ hội
ở địa phương: Chùa Hạ Côi,
Chùa Thượng Côi, Chùa
Niêm Nội, Niêm Ngoại...,
các trò chơi trong ngày Hội,
…

NDCT

Tên và đặc điểm của
một số ngày lễ hội ở
địa phương: Chùa Hạ
Côi, Chùa Thượng
Côi, Chùa Niêm Nội,
Niêm Ngoại.các trò
chơi trong ngày Hội…

NDCT

Bảng chơi: 1 số hoạt
động, trò chơi ngày tết
Trò chuyện về 1 số
hoạt động, trò chơi
trong lế hội của địa
phương

Lớp
học

Nhận
thức x HĐNT HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của
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Rau củ
quả bé
thích
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406
Biết được đặc điểm nguyên
liệu của 1 số món ăn truyền
thống ngày tết cổ truyền

ĐP

Đặc điểm, nguyên liệu
của 1 số món ăn
truyền thống ngày tết
cổ truyền

ĐP

Xem video về 1 số
nguyên liệu để  làm
món ăn trong ngày tết:
Bánh trưng, hành
muối…
- Gói bánh chưng

Lớp
học

Nhận
thức x HĐC

413 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # #
414 A. Nghe hiểu lời nói # #

423

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

NDCT

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

 HĐH: Truyện: Chú
đỗ con, Cây rau của
thỏ út
Nghe truyện: Sự tích
bánh chưng bánh giày

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐH HĐC HĐH

424

Có khả năng nghe các bài
thơ, ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp
với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

NDCT

Nghe các bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

NDCT

Cho trẻ nghe bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục
ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề tết, mùa xuân

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐC ĐTT HĐC ĐTT

429 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # #

434 Sử dụng được các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc điểm KQMĐ

Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc
điểm

KQMĐ

Đàm thoại với trẻ về
các loại rau, củ, quả,
hoa, các hoạt động của
con người khi đón Tết,
những nét văn hóa đặc
sắc của lễ hội quê
hương.

Lớp
học

Ngôn
ngữ x ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02
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17/01
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442

Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện. Có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

KQMĐ
Đọc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ
tuổi và chủ đề

NDCT

HĐH: Thơ: Tết đang
vào nhà; Hoa kết trái
 - Đọc thơ chữ to: Tết
đang vào nhà; Hoa kết
trái

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐG HĐH HĐH HĐG

460 C. Làm quen với việc đọc - viết # #

471

Biết phân biệt phần mở đầu,
kết thúc của sách. "Đọc"
truyện qua các tranh vẽ. Biết
giữ gìn và bảo vệ sách

NDCT

Phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của sách.
"Đọc" truyện qua các
tranh vẽ. Giữ gìn và
bảo vệ sách

NDCT

Thực hành "đọc"
truyện qua tranh vẽ
truyện "Chú đỗ con"
Giáo dục trẻ giữ gìn
bảo vệ sách.

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐC

484 Biết nói một số từ Tiếng Anh
đơn giản ĐP

Nói được tên một số
con vật, đồ vật, Hoa,
quả, PTGT, câu chào
hỏi….

ĐP

 - Ôn luyện cho trẻ
đọc tên bằng tiếng anh
1 số hình ảnh loài hoa,
quả...

Lớp
học

Ngôn
ngữ x HĐC HĐC

486 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # #
487 A. Phát triển tình cảm # #

510 Cố gắng thực hiện công việc
đơn giản được giao KQMĐ Pha nước chanh TLHD HĐH: Bé pha nước

chanh
Lớp
học

TCK
NXH x HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02

13/01-
17/01
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527

Biết một vài cảnh đẹp, di
tích lịch sử, lễ hội của quê
hương, đất nước; địa phương
Kỳ Sơn

ĐP

Di tích lịch sử, cảnh
đẹp, lễ hội của quê
hương, đất nước; quê
hương Kỳ Sơn đình
Niêm Ngoại, chùa
Niêm Sơn nội, Đền
Trạng Nguyên Lê Ích
Mộc.. ;

ĐP

 - Cho trẻ xem hình
ảnh, video 1 số lễ hội
của Hải Phòng, của
đất nước, quê hương
Kỳ Sơn: Đình Niêm
Ngoại, chùa Niêm Sơn
Nội...
  

Lớp
học

TCK
NXH x HĐC

530 B. Phát triển kỹ năng xã hội # #

537 Biết nói cảm ơn, xin lỗi,
chào hỏi lễ phép KQMĐ Lời nói và cử chỉ lễ

phép trong giao tiếp NDCT

HĐH: Ngày Tết quê
em
Trẻ thực hành chào
hỏi lễ phép trong giờ
đón - trả trẻ.

Lớp
học

TCK
NXH x HĐH ĐTT ĐTT

545

Biết hợp tác, làm việc nhóm,
giao tiếp,tư duy phản biện,
sáng tạo để cùng thực hiện
hoạt động chung

ĐP

Thảo luận, chia sẻ ý
kiến, phối hợp cùng
bạn trong thực hiện
các hoạt động.

ĐP

Cho trẻ thảo luận, làm
việc nhóm, phối hợp
với nhau tại góc
STEAM

Lớp
học

TCK
NXH x HĐG

556

Biết giữ ấm cơ thể, ăn uống
thực phẩm ấm nóng và biết
cách rèn luyện sức khỏe khi
rét đậm, rét hại

ĐP Thích ứng với rét
đậm, rét hại ĐP

Trẻ chơi trò chơi vận
động làm nóng cơ thể,
mặc áo ấm khi ngủ
dạy vào trời rét

Lớp
học

TCK
NXH x VS-AN VS-AN VS-AN

580 Thích chăm sóc cây KQMĐ Bảo vệ, chăm sóc cây NDCT
 - Thực hành lao động
tập thể chăm sóc tưới
cây, rau....

Sân
chơi

TCK
NXH x HĐNT

586 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # #

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02

13/01-
17/01
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587 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc
sống và các tác phẩm nghệ thuật # #

591

Chăm chú lắng nghe, và
hưởng ứng cảm xúc (hát
theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc
lư, thể hiện động tác minh
họa) theo bài hát, bản nhạc;
thích nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; thích
nghe kể câu chuyện phù hợp
với độ tuổi và chủ đề thực
hiện

KQMĐ

Nghe bài hát, bản
nhạc; thơ, đồng dao,
ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực
hiện

KQMĐ

Cho trẻ nghe hát về
chủ đề Thế giới thực
vật - Tết và mùa xuân:
Vườn cây của ba, quả
gì, em ra vườn rau,
mùa xuân ơi…

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐC ĐTT ĐTT HĐC

592

Thích thú, ngắm nhìn và biết
sử dụng các từ gợi cảm nói
lên cảm xúc của mình trước
vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc,
hình dáng, bố cục…) của tác
phẩm tạo hình

KQMĐ
Nói cảm nhận về vẻ
đẹp nổi bật của tác
phẩm tạo hình

KQMĐ
Trò chuyện với trẻ về
1 số sản phẩm tạo
hình của trẻ

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG HĐG HĐG

593 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # #

599

Có khả năng hát đúng giai
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài hát qua
giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời
ca và thể hiện sắc thái,
tình cảm của bài hát
(theo các chủ đề trọng
tâm)

NDCT

 - HĐH: Hát: Em yêu
cây xanh
 - Biểu diễn văn nghệ:
Em yêu cây xanh, Em
ra vườn rau, Mùa xuân
đến rồi

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02

13/01-
17/01

20/01-
24/01
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07/02
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602

Có khả năng vận động nhịp
nhàng theo nhịp điệu các bài
hát, bản nhạc với các hình
thức (vỗ tay theo nhịp, tiết
tấu, múa)

KQMĐ

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp
điệu của các bài hát,
bản nhạc / Sử dụng
các dụng cụ gõ đệm
theo tiết tấu

NDCT
- HĐH: Vỗ tay theo
nhịp: Mùa xuân đến
rồi
 

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH

606

Biết phối hợp các vật liệu
tạo hình phế thải, nguyên
liệu từ thiên nhiên sưu tầm
tại địa phương quê hương
Kỳ Sơn tạo ra sản phẩm theo
sự gợi ý về chủ đề phù hợp

ĐP

Phối hợp các nguyên
vật liệu tạo hình phế
thải, nguyên liệu từ
thiên nhiên sưu tầm tại
địa phương: như dây
chuối, rơm , mo cau,
lá chuối, lá mít làm
con vật đồ chơi theo
sự gợi ý .

ĐP

 - Làm rau củ quả, cây
xanh, cây hoa bằng vỏ
chai, nắp chai, xốp…
- Trải nghiệm gói
bánh chưng tết tại góc
chơi.
 

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG HĐG HĐG HĐG

613

Biết xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong… và dán
thành sản phẩm có màu sắc,
bố cục

KQMĐ

 Xé, cắt theo đường
thẳng, đường cong và
dán thành sản phẩm
có màu sắc, bố cục

NDCT

 - Chơi cắt xé dán cây
xanh, xé dán quả,
HĐH: Xé dán hoa
mùa xuân

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG HĐG HĐH HĐG

616

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe,
vuốt nhọn, uốn cong đất nặn
để nặn thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

KQMĐ

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ
loe, vuốt nhọn, uốn
cong đất nặn để nặn
thành sản phẩm có
nhiều chi tiết

NDCT

 - Chơi nặn các loại củ
quả, cây xanh, hoa,
pháo...

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh

Ngày tết
sum vầy

Mùa
xuân của

bé

Rau củ
quả bé
thích

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 20/01 -
14/02

13/01-
17/01

20/01-
24/01
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07/02

10/02-
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619

Biết phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành các
sản phẩm có kiểu dáng, màu
sắc khác nhau

KQMĐ

Phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành
các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc khác
nhau

NDCT Bảng chơi: Xếp hình
bông hoa, quả

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐG HĐG HĐG

626 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm
nhạc, tạo hình) # #

634
Có khả năng tự chọn dụng
cụ, vật liệu để tạo ra sản
phẩm theo ý thích

NDCT Làm đồ chơi NDCT
 HĐH: Làm bao lì xì
(EDP)
- HĐH: Làm cây xanh

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐH HĐH

636
Có khả năng đo, vẽ, cắt dán
ghép để tạo thành mô hình
bản thiết kế

TLHD+
STEA

M

Đo, vẽ, cắt dán ghép
để tạo mô hình bản
thiết kế

NDCT-
STEA

M

 Trẻ thực hành đo, vẽ
bản thiết kế làm lọ hoa
ngày tết

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐC

637

Trẻ có thể đánh giá được sản
phẩm với thiết kế ban đầu và
tiếp tục chỉnh sửa, hoàn
thiện sản phẩm theo bản
thiết kế

TLHD+
STEA

M

Đánh giá được sản
phẩm với thiết kế ban
dầu và tiếp tục chỉnh
sửa, hoàn thiện sản
phẩm theo bản thiết kế

TLHD
+STEA

M

Trẻ nhận xét về sản
phẩm đã làm và có sự
so sánh với bản thiết
kế, tiến hành chỉnh
sửa thay đổi

Lớp
học

Thẩm
mỹ x HĐC

250

51  Lĩnh vực thẩm mỹ 11
Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 30 31 30 32

Chia theo hoạt động trong
chế độ sinh hoạt

Trong đó:   - Đón trả trẻ 2 3 2 4

                 - Thể dục sáng 2 3 3 3

                 - Hoạt động góc 10 9 9 9
                 - Hoạt động ngoài trời 4 3 4 4

Chia theo hoạt động trong
chế độ sinh hoạt

                 - Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 3 3

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
lĩnh
vực

DK PHÂN
PHỐI

VÀO CĐ
THÁNG
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Chia theo hoạt động trong
chế độ sinh hoạt

                 - Hoạt động chiều 5 6 4 4
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0

                 - Hoạt động học 5 5 5 5

                     Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1 1

                                        + Giờ nhận thức 1 1 1 1
                                        + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

                                        + Giờ TC-KNXH                                      0 1 0 1
                                       + Giờ TCKNXH cộng thêm 1
                                        phần lĩnh vực thể chất

0 0 0 0

+ Giờ thẩm mỹ 2 1 2 1

        TTCM duyệt                                                                                                                    Giáo Viên                                                                      

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Địa
điểm

tổ
chức

Thuộc
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DK PHÂN
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THÁNG

CHỦ ĐỀ:
"   THỰC VẬT - TẾT"

TV - Tết Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4

4 tuần
Em yêu
cây xanh
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sum vầy

Mùa
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thích
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